
DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2024 

 

Stt Tên hàng hóa Đvt Số lượng 

1 Tivi 65 inch Samsung LH65BECHLGKXXV 

- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện đạt tiêu chuẩn 

chất lượng ISO 9001: 2015; 14001: 2015. 

* Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước: 65 inches. 

- Độ phân giải: (3.820 x 2.160) (UHD). 

- Độ sáng: 250 nits. 

- Độ tương phản: 4.700:1. 

- Góc nhìn (H/V): 178:178. 

- Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu. 

- Thời gian phản hồi: 8ms. 

- Thời gian hoạt động: 16/7. 

- Gam màu: 72%. 

- Phủ mờ: 2%. 

- Kết nối đầu vào: 

 Video: HDMI x 3. 

 USB: USB x 1. 

 HDCP: HDCP 1,4/ 2,2. 

 RF: 1 Terrestrial/ 1 Cable. 

- Kết nối kiểm soát bên ngoài: RJ45. 

- Kết nối không dây: Hỗ trợ Wifi 5, Bluetooth supported. 

- Video: 

 Bộ xử lý hình ảnh: Bộ xử lý Crystal 4K. 

 Công nghệ HDR10+: Có. 

 Âm thanh: 

 Chất lượng âm thanh (RMS): 20W. 

 Loại loa: 2CH (10W + 10W). 

- Âm thanh Bluetooth: Có. 

- Hệ thống phát thanh truyền hình: 

 Truyền hình kỹ thuật số: DVB-T2C. 

 Hệ thống âm thanh DTV: Dolby. 

 Giao diện chung: Smart. 

- Dịch vụ thông minh: 

 Smart TV. 

 Hỗ trợ: Web browser, Youtube... 

- Hệ điều hành: Tizen. 

- Tính năng đặc biệt: 

- Bật tắt tức thời: Có. 

- Tuner: Có. 
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- Truy cập từ xa: Có. 

- Tính năng Bluetooth Audio: Có. 

- Mobile to TV - Mirroring/ Kết nối điện thoại đến 

- Tivi - Mirroring DLNA: Có. 

- Sound Mirroring: Có. 

- Autorun signage (App auto launch)/ Tự Động khởi chạy ứng 

dụng: Có. 

- Panel button lock/ Khóa nút bảng điều khiển: Có. 

- USB Port lock/ Khóa cổng USB: Có. 

- Khóa menu kết nối di động: Có. 

- On/Off Timer/ hẹn thời gian bật/tắt: Có. 

- Security lock/ Khóa bảo mật: Có. 

- Bizz App Tivi (iOS, Android)/ ứng dụng Biz App Tivi 

(IOS, Android): Có. 

- Hỗ trợ adaptive sound: Có. 

- Bezel Type/ Thiết kế khung viền: Thiết kế mỏng. 

- Tự động khởi chạy ứng dụng: Có. 

- Bao gồm: chi phí nhân công, phụ kiện lắp đặt, khung treo 

tivi, cáp HDMI cao cấp 10m, vật tư phụ (đinh, vít, tắc kê, 

băng keo, nẹp điện, dây điện,…) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

 

2 THIẾT BỊ PHÒNG BỘ MÔN MÔN VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ 

THCS 

Phòng  

2.1 Bảng phấn từ mặt tôn 

- Kích thước : (1,2x3,6)m 

- Vật liệu : 

- Khung nhôm hộp định hình theo công nghệ của Nhật được 

sản xuất tại Việt Nam, màu trắng mờ. Định lượng 290g/m 

- Mặt tole bảng màu xanh rêu dày 0,3mm nhập từ Korea 

- Lưng bảng nhựa panel dày 15mm,không hút ẩm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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2.2 Bàn thí nghiệm thực hành (Giáo viên) 

- Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,5 cao 0,75m.  

- Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm 

sấy chống mối mọt, được phủ PU. Trên mặt dựng có gắng ổ cắm 

điện AC/DC. 

- Chân sắt dày 1,2mm,chữ nhật 25 x 50mm, vuông 25 x 

25mm, tôn tấm dày 0,8; 1mm được sơn tĩnh điện, yếm dài. 

- Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để 

dể dàng vận chuyển và lắp đặt.  
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- Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

2.3 Bàn thí nghiệm thực hành (Học sinh) 

- Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,5 cao 0,75m   

- Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm 

sấy chống mối mọt, được phủ PU . Trên mặt dựng có gắng ổ cắm 

điện AC/DC. 

- Chân sắt  dày 1,2mm, chữ nhật 25 x 50mm, vuông 25 x 

25mm, tôn tấm dày 0,8; 1mm được sơn tĩnh điện. 

- Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để 

dể dàng vận chuyển và lắp đặt . 

- Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 22 

2.4 Ghế xếp 

- Ghế xếp mặt ghế và lưng tựa bằng nhựa, chân sắt.  

- Kích thước mặt ghế: 42 x 36cm, lưng tựa 42 x 17cm 

- Chân sắt dày 1,2mm, sắt chữ nhật 13 x 26mm, sơn tĩnh điện. 

- Liên kết bằng vis và mối hàn CO2. 

- Ghế dạng xếp gọn để dể dàng vận chuyển và bảo quản. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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2.5 Xe đẩy phòng thí nghiệm (Inox) 201 

- Kích thước 0,46 x 0,6 x 0,8m. Inox tròn 22mm, 9,6mm và 

Inox tấm dày 0,5mm, xe đẩy có 3 ngăn cố định. Liên kết bằng mối 

hàn khí Argon di chuyển bằng 4 bánh xe. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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2.6 Bảng chủ điểm 

- Kích thước : (1,2x2,4)m 

- Vật liệu : 

- Khung nhôm hộp định hình theo công nghệ của Nhật được 

sản xuất tại Việt Nam, màu trắng mờ. Định lượng 290g/m 

- Mặt tole bảng màu trắng dày 0,3mm nhập từ Korea 

- Lưng bảng nhựa panel dày 15mm,không hút ẩm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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2.7 Bàn thủ kho 

- Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,6 cao 0,75m  

- Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm 

sấy chống mối mọt, được phủ PU  
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- Chân sắt  dày 1,2mm, sắt vuông 30 x 30, 25 x 25mm, được 

sơn tĩnh điện 

- Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để 

dể dàng vận chuyển và lắp đặt  

- Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

2.8 Bàn chuẩn bị 

- Kích thước mặt bàn: dài 1,8 x ngang 0,9 cao 0,75m  

- Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm 

sấy chống mối mọt, được phủ PU 

- Chân sắt  dày 1,2mm, vuông 30, 40, chữ nhật 30x60mm,  

được sơn tĩnh điện. 

- Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để 

dể dàng vận chuyển và lắp đặt.  

- Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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2.9 Tủ  thuốc y tế treo tường 

- Kích thước 0,4 x 0,35 x 0,2m 

- Bằng khung nhôm, kính dày 5mm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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2.10 Tủ phòng bộ môn 

- Kích thước tủ: ngang 1,2 x sâu 0,42 x cao 1,8m  

- Tủ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 18mm (± 1mm) đã qua 

tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU  

- Cửa tủ phía trên bằng kính trắng dày 4,5mm trượt trên rãnh 

nhôm có khoá, phía dưới tủ Cửa Pano bằng gỗ có tay nắm và khóa. 

- Mặt lưng bằng MDF 4mm  phủ trắng 2 mặt. 

- Tủ kèm 16 khay nhựa KT: (6,5x30x25)cm, dùng để đựng 

dụng cụ. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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2.11 Tủ đựng dụng cụ 

- Kích thước tủ: ngang 1,2 x sâu 0,42 x cao 1,8m  

- Tủ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 18mm (± 1mm) đã qua 

tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU 

- Cửa Pano bằng gỗ có tay nắm và khóa. 

- Mặt lưng bằng MDF 4mm  phủ trắng 2 mặt. 

- Tủ kèm 4 khay nhựa  KT: (6,5x30x25)cm,dùng để đựng 

dụng cụ. 

Xuất xứ: Việt Nam 
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Bảo hành: 12 tháng 

2.12 Kệ treo phòng chuẩn bị 

- Kích thước kệ: ngang 1x sâu 0,3 x cao 1,5m  

- Kệ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15, 18mm (± 1mm) đã 

qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU  hoặc gỗ thông dày 

15,18mm đã qua tẩm sấy chống mối mọt phủ PU . 

- Cửa kệ bằng kính trắng dày 4,5mm trượt trên rãnh nhôm có 

khoá 

- Mặt lưng bằng MDF 4mm  phủ trắng 2 mặt 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 

2.13 Bồn rửa đơn (Inox) 304 

- Kích thước bồn 0,4 x 0,5 x 0.75m. Mặt bồn bằng Inox tấm 

dày 0,2mm, chân sắt dày 1,2mm, vuông 25mmvà Inox tấm dày 

0,5mm. Liên kết bằng các mối hàn khí CO2, tiếp xúc với sàn bằng 

4 đế nhựa. Có 1 vòi nước và ống xả kèm theo. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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2.14 Biến thế nguồn phòng bộ môn 

- Bộ nguồn được đựng toàn bộ trong thùng KT: (400 x 400 

x650)mm, bằng gỗ ván MDF Malaysia màu trắng dày 6mm, phủ 

sơn PU 1 mặt chống mối mọt. 

- Nguồn điện ra 10 cấp điện áp từ 0-24V AC DC 30A 

- Có 3 công tắc tơ và hệ thống 4 công tắc nga91t liên đông có 

đèn báo hiển thị AC/DC/220V 

- Có 1 ốp tô mát bảo vệ ở cuộn thứ cấp 

- Có 1 áp tô mát chống giật gắn ở cuộn sơ cấp, bảo vệt điện 

áp đầu vào (cuộn này chỉ có khi lắp đặt PBM). 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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  3 THIẾT BỊ  PHÒNG BỘ MÔN MÔN HÓA HỌC - SINH HỌC 

THCS 

Phòng  

3.1 Bảng phấn từ mặt tôn 

- Kích thước : (1,2x3,6)m 

- Vật liệu : 

- Khung nhôm hộp định hình theo công nghệ của Nhật được 

sản xuất tại Việt Nam, màu trắng mờ. Định lượng 290g/m 

- Mặt tole bảng màu xanh rêu dày 0,3mm nhập từ Korea 

- Lưng bảng nhựa panel dày 15mm,không hút ẩm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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3.2 Bàn thí nghiệm giáo viên Cái 1 



- Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,5 cao 0,75m . Mặt 

bàn bằng đá Granitte dày 15mm, chịu được Acid, Bazơ loãng và 1 

số hoá chất khác. Chân Inox dày 1mm, inox chữ nhật 25 x 50mm, 

vuông 25mm, tròn 22 mm, tôn tấm dày0,8mm, yếm dài. Liên kết 

bằng Bulon và mối hàn Argon. Bàn dạng lắp ráp để dể dàng vận 

chuyển và lắp đặt. Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

3.3 Bàn thí nghiệm học sinh 

- Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,5 cao 0,75m . Mặt 

bàn bằng đá Granitte dày 15mm, chịu được Acid, Baz loãng và 1 

số hoá chất khác. Chân Inox  dày 1mm, inox chữ nhật 25 x 50mm, 

vuông 25mm,tròn 22 mm, tôn tấm dày 0,8mm. Liên kết bằng 

Bulon và mối hàn Argon. Bàn dạng lắp ráp để dể dàng vận chuyển 

và lắp đặt. Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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3.4 Ghế xếp 

- Ghế xếp mặt ghế và lưng tựa bằng nhựa, chân sắt.  

- Kích thước mặt ghế: 42 x 36cm, lưng tựa 42 x 17cm 

- Chân sắt dày 1,2mm, chữ nhật 13 x 26mm, sơn tĩnh điện. 

- Liên kết bằng vis và mối hàn CO2. 

- Ghế dạng xếp gọn để dể dàng vận chuyển và bảo quản. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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3.5 Xe đẩy phòng thí nghiệm (Inox) 201 

- Kích thước 0,46 x 0,6 x 0,8m. Inox tròn 22mm, 9,6mm và 

Inox tấm dày 0,5mm, xe đẩy có 3 ngăn cố định. Liên kết bằng mối 

hàn khí Argon di chuyển bằng 4 bánh xe. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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3.6 Bảng chủ điểm 

- Kích thước : (1,2x2,4)m 

- Vật liệu : 

- Khung nhôm hộp định hình theo công nghệ của Nhật được 

sản xuất tại Việt Nam, màu trắng mờ. Định lượng 290g/m 

- Mặt tole bảng màu trắng dày 0,3mm nhập từ Korea 

- Lưng bảng nhựa panel dày 15mm,không hút ẩm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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3.7 Bàn thủ kho 

- Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,6 cao 0,75m  
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- Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm 

sấy chống mối mọt, được phủ PU  

- Chân sắt  dày 1,2mm, vuông 30 x 30mm, 25 x 25mm, được 

sơn tĩnh điện. 

- Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để 

dể dàng vận chuyển và lắp đặt . 

- Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

3.8 Bàn chuẩn bị 

- Kích thước mặt bàn: dài 1,8 x ngang 0,9 cao 0,75m  

- Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm 

sấy chống mối mọt, được phủ PU 

- Chân sắt  dày 1,2mm, vuông 30, 40mm, chữ nhật 30x60mm,  

được sơn tĩnh điện. 

- Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để 

dể dàng vận chuyển và lắp đặt.  

- Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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3.9 Tủ đựng dụng cụ 

- Kích thước tủ: ngang 1,2 x sâu 0,42 x cao 1,8m  

- Tủ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 18mm  (± 1mm) đã qua 

tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU  

- Cửa tủ bằng kính trắng dày 4,5mm trượt trên rãnh nhôm có 

khoá 

- Mặt lưng bằng MDF 4mm  phủ trắng 2 mặt. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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3.10 Tủ phòng bộ môn 

- Kích thước tủ: ngang 1,2 x sâu 0,42 x cao 1,8m  

- Tủ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 18mm (± 1mm) đã qua 

tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU  

- Cửa tủ phía trên bằng kính trắng dày 4,5mm trượt trên rãnh 

nhôm có khoá, phía dưới tủ Cửa Pano bằng gỗ có tay nắm và khóa. 

- Mặt lưng bằng MDF 4mm  phủ trắng 2 mặt. 

- Tủ kèm 16 khay nhựa KT: (6,5x30x25)cm, dùng để đựng 

dụng cụ. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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3.11 Kệ treo phòng phòng chuẩn bị 

- Kích thước kệ: ngang 1x sâu 0,3 x cao 1,5m  
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- Kệ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15, 18mm (± 1mm) đã 

qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU  hoặc gỗ thông dày 

15,18mm đã qua tẩm sấy chống mối mọt phủ PU . 

- Cửa kệ bằng kính trắng dày 4,5mm trượt trên rãnh nhôm có 

khoá 

- Mặt lưng bằng MDF 4mm  phủ trắng 2 mặt. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

3.12 Kệ treo PTN kính lùa  

- Kích thước : (0,8x0,3x1,0)m 

- Kệ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15, 18mm (± 1mm) đã 

qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU 

- Kính trắng dày 4,5mm (có khóa) trượt nhẹ nhàng trên rãnh 

nhôm 

- Kèm eke treo tường 

- Mặt lưng bằng ván MDF 4mm phủ trắng 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 

3.13 Tủ  thuốc y tế treo tường 

- Kích thước 0,4 x 0,35 x 0,2m 

- Bằng khung nhôm, kính dày 5mm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 

3.14 Tủ đựng hóa chất 

- Kích thước tủ: ngang 1,2 x sâu 0,4 x cao 1,8m  

- Tủ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 18mm (± 1mm) đã qua 

tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU  

- Cửa tủ bằng gỗ ghép lồng kính trắng dày 4,5mm cửa Pano 

có khóa và tay nắm. 

- Mặt lưng bằng ván MDF 4mm phủ trắng 

- Tủ kèm 32 khay nhựa dùng để đựng dụng cụ 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 

3.15 Bồn rửa đôi (Inox) 304 - chân sắt vuông 25 

- Kích thước bồn 0,4 x 1 x 0,75m. Mặt bồn bằng Inox tấm 

dày 0,5mm, chân sắt  dày 1,2mm, vuông 25mmvà Inox tấm dày 

0,5mm. Liên kết bằng các mối hàn khí CO2, tiếp xúc với sàn bằng 

4 đế nhựa. Có 2 vòi nước và ống xả kèm theo. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 

3.16 Bồn rửa đơn (Inox) 304 - chân sắt vuông 25 

- Kích thước bồn 0,4 x 0,5 x 0.75m. Mặt bồn bằng Inox tấm 

dày 0,5mm, chân sắt  dày 1,2mm, vuông 2450mmvà Inox tấm dày 

Cái 1 



0,5mm. Liên kết bằng các mối hàn khí CO2, tiếp xúc với sàn bằng 

4 đế nhựa. Có 1 vòi nước và ống xả kèm theo. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

3.17 Tủ Hotte 

- Kích thước tủ: ngang 0,6 x sâu 0,4 x cao 0,7m  

- Mặt bằng gạch men, khung gỗ bao quanh bằng mica trong 

dày 3mm. Có quạt hút khí độc 

- Cửa tủ bằng ván MDF lồng kính trắng dày 5mm  

- Khung viền Inox 304 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 

3.18 Biến thế nguồn phòng bộ môn 

- Bộ nguồn được đựng toàn bộ trong thùng KT: (400 x 400 

x650)mm, bằng gỗ ván MDF Malaysia màu trắng dày 6mm, phủ 

sơn PU 1 mặt chống mối mọt. 

- Nguồn điện ra 10 cấp điện áp từ 0-24V AC DC 30A 

- Có 3 công tắc tơ và hệ thống 4 công tắc nga91t liên đông có 

đèn báo hiển thị AC/DC/220V 

- Có 1 ốp tô mát bảo vệ ở cuộn thứ cấp 

- Có 1 áp tô mát chống giật gắn ở cuộn sơ cấp, bảo vệt điện 

áp đầu vào (cuộn này chỉ có khi lắp đặt PBM). 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 
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Đàn Organ  

Model: PSR-E473. 

– Hãng sản xuất: Yamaha. 

– Xuất xứ: Ấn Độ. 

* Thông số kỹ thuật: 

– Phím: 61 phím cảm ứng. 

– Màn hình: LCD. 

– Âm sắc: 820. 

– Nhạc đệm: 290. 

– Bài hát cài sẵn: 30. 

– Ghi âm: 10 bài. 

– Bộ nhớ ngoài: Kết nối với USB. 

– Ampli và loa: 6 Watt + 6 Watt. 

Cấu hình chi tiết kèm theo: 01 chân máy, 01 bao da, 01 adapter. 

Cái 2 

5 Bàn ghế máy vi tính 

– Xuất xứ: Việt Nam. 

– Chất lượng: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng và đạt tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001: 

2018. 

Bộ 18 



* Bàn (2 chỗ ngồi): 01 cái. 

– Kích thước: (1.400 x 500 x 690)mm (±5%). 

– Vật liệu: Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp, chân bằng khung thép 

hộp (25 x 50)mm, (25 x 25)mm dày 1,2mm, sơn tĩnh điện chân 

bàn gắn nút nhựa cứng. Có 02 kệ để CPU và 02 khay trượt bàn 

phím, có vách ngăn và yếm lửng phía trước. 

* Ghế xếp: 02 cái. 

– Kích thước mặt ghế: (420 x 500)mm, lưng tựa (420 x 170)mm, 

cao đến mặt ghế 450mm, cao đến lưng tựa ghế 790mm. 

Vật liệu: Ghế xếp mặt ghế và lưng tựa bằng nhựa, chân sắt dày 

1,2mm. Chân sắt chữ nhật (13 x 26)mm, sơn tĩnh điện. Liên kết 

bằng vít và mối hàn. Ghế dạng xếp gọn để dễ dàng vận chuyển và 

bảo quản. 

6 Máy xay thịt 

– Xuất xứ: Việt Nam. 

– Chất lượng: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng và đạt tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001: 

2018. 

* Thông số kỹ thuật: 

– Công suất: 120 kg/ giờ. 

– Điện áp: 220V - 240V/ 50Hz/ 1 pha. 

Điện năng: 650W. 

Cái  2 

7 Hệ thống lọc nước 100 lít Eco Green ECO.MAX100 

- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện đạt tiêu chuẩn 

chất lượng ISO 9001: 2015; 14001: 2015; QCVN 12-1: 2011/ BYT 

- Công suất: 100l/ h. 

- Cấp lọc: 10 cấp có UV. 

- Màng lọc RO. 

- Bơm. 

- Bình chứa nước 50l. 

- Tủ lấy nước 2 vòi inox. 

- Trụ lọc thô composite 948 lắp nước máy. 

* Bao gồm: 

- Chi phí vận chuyển đến chân công trình. 

- Chi phí vật tư, nhân công lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tận 

nơi. 

- Chi phí kiểm nghiệm nguồn nước theo quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT do Bộ 

Y tế ban hành. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Hệ thống 2 

8 Trống đội 

– Xuất xứ: Việt Nam. 

Bộ 1 



– Chát lượng: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng và đạt tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001: 

2018. 

* Thông số kỹ thuật: 

Bộ trống đội bọc inox (1 trống lớn + 4 trống nhỏ), trống nhỏ đường 

kính 340mm, cao 220mm, trống lớn đường kính 480mm, cao 

220mm. 
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